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Giảng viên: Nguyễn Thành Quân  -  234006

BP1 BP2 BP3

LT1 LT2 ĐL

1 2123110482 Phạm Ngọc An Công nghệ thông tin M 07/03/2006 5.3 7.3 8.0 9.0 9.0 9.0 7.0 7.8

2 2123110499 Lê Võ Thiên Ân Công nghệ thông tin M 02/04/2006 6.0 8.3 7.5 9.3 9.3 8.0 8.0 8.1

3 2123110520 Nguyễn Lê Kim Anh Công nghệ thông tin M 18/06/2006 5.5 6.3 7.3 8.7 8.7 8.0 8.0 7.5

4 2123110496 Nguyễn Thị Trâm Anh Công nghệ thông tin M 27/08/2006 7.5 8.0 7.3 8.0 8.0 7.0 7.0 7.5

5 2123110491 Nguyễn Quốc Bảo Công nghệ thông tin M 16/08/2006 6.0 8.0 7.0 7.7 7.7 7.0 7.0 7.2

6 2123110489 Võ Ngọc Bảo Công nghệ thông tin M 01/06/2006 5.8 6.8 7.3 6.7 6.7 7.5 7.5 6.9

7 2123110524 Nguyễn Thanh Bình Công nghệ thông tin M 03/10/2002 6.0 7.0 6.8 7.3 7.3 7.0 7.0 6.9

8 2123110500 Trương Thị Kim Cúc Công nghệ thông tin M 04/05/2006 7.8 8.0 7.3 8.3 8.3 9.0 9.0 8.2

9 2123110515 Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin M 24/06/2006 5.8 7.0 8.0 8.7 8.7 9.0 9.0 8.0

10 2123110517 Trần Công Đức Công nghệ thông tin M 21/06/2003 4.8 7.0 7.3 9.0 9.0 7.0 7.0 7.3

11 2123110484 Nguyễn Thị Thùy Dung Công nghệ thông tin M 03/07/2006 7.3 7.0 7.3 8.7 8.7 7.0 7.0 7.6

12 2123110531 Nguyễn Hoàng Duy Công nghệ thông tin H 23/08/2006 0.0

13 2123110479 Hoàng Xuân Hải Công nghệ thông tin M 09/10/2004 5.8 5.0 8.0 9.3 9.3 9.0 9.0 7.9

14 2123110508 Lê Nhựt Hào Công nghệ thông tin M 18/03/2006 7.3 7.5 7.3 7.7 7.7 7.5 7.5 7.5

15 2123110526 Bùi Văn Hiếu Công nghệ thông tin J 03/12/2005 0.0

16 2123110505 Phạm Minh Hiếu Công nghệ thông tin M 25/11/2006 0.0
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17 2123110537 Phan Ngọc Xuân Hoa Công nghệ thông tin A 03/04/2006 7.8 7.5 8.0 9.7 9.7 9.0 9.0 8.7

18 2123110512 Nguyễn Khánh Hùng Công nghệ thông tin M 25/11/2006 7.0 7.3 7.0 8.7 8.7 8.5 8.5 7.9

19 2123110513 Nguyễn Văn Khan Công nghệ thông tin M 22/10/2005 6.0 7.8 7.0 8.7 8.7 7.0 7.0 7.4

20 2123110501 Nguyễn Vũ Khương Công nghệ thông tin M 08/02/2006 0.0

21 2123110502 Phạm Nguyễn Nhân Kiệt Công nghệ thông tin M 08/01/2006 5.5 7.8 6.7 7.7 7.7 6.5 6.5 6.9

22 2123110521 Nguyễn Hoàng Lâm Công nghệ thông tin M 27/01/2006 6.8 8.5 6.8 9.3 9.3 7.0 7.0 7.8

23 2123110533 Nguyễn Hữu Long Công nghệ thông tin B 08/11/2006 6.0 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 6.8

24 2123110514 Hồ Tấn Lực Công nghệ thông tin J 25/05/2006 6.8 8.3 6.8 9.3 9.3 7.5 7.5 7.9

25 2123110509 Thái Vĩnh Phú Công nghệ thông tin M 29/07/2006 5.5 6.3 7.3 7.3 7.3 7.5 7.5 7.0

26 2123110510 Trần Đăng Phúc Công nghệ thông tin M 16/08/2006 6.5 6.3 6.8 9.7 9.7 7.0 7.0 7.6

27 2123110525 Vũ Đình Phúc Công nghệ thông tin M 17/08/2005 0.0

28 2123110494 Trần Ngọc Quang Công nghệ thông tin M 23/11/2005 5.0 6.8 7.0 7.7 7.7 6.5 6.5 6.7

29 2123110485 Nguyễn Văn Thắng Công nghệ thông tin M 13/02/2006 5.0 6.8 6.7 9.3 9.3 7.0 7.0 7.3

30 2123110529 Phạm Xuân Anh Thành Công nghệ thông tin G 11/10/2004 0.0

31 2123110488 Hoàng Ngọc Thế Công nghệ thông tin M 18/09/2006 4.5 7.8 7.0 9.3 9.3 7.0 7.0 7.4

32 2123110490 Đỗ Thị Mỹ Thi Công nghệ thông tin M 21/11/2006 7.5 7.3 7.3 9.3 9.3 7.5 7.5 8.0

33 2123110493 Võ Đình Thiện Công nghệ thông tin M 10/05/2004 0.0

34 2123110492 Võ Đình Thiết Công nghệ thông tin M 10/05/2004 0.0

35 2123110536 Hoàng Trọng Thức Công nghệ thông tin M 12/08/2003 0.0

36 2123110523 Nguyễn Thị Huyền Trang Công nghệ thông tin G 10/08/2006 7.3 9.0 7.3 9.7 9.7 8.0 8.0 8.4

37 2123110522 Bùi Minh Trí Công nghệ thông tin M 05/12/2004 6.3 7.0 6.5 9.3 9.3 7.5 7.5 7.6

38 2123110507 Nguyễn Quốc Triệu Công nghệ thông tin M 06/09/2006 5.5 6.8 6.7 8.7 8.7 7.5 7.5 7.3

39 2123110497 Nguyễn Mạnh Trung Công nghệ thông tin M 05/08/2006 5.5 6.0 6.7 9.0 9.0 7.0 7.0 7.2

40 2123110518 Huỳnh Đức Tú Công nghệ thông tin J 22/05/2005 0.0

41 2123110516 Lê An Phú Vĩ Công nghệ thông tin M 27/10/2005 0.0



42 2123110498 Lê Thế Vinh Công nghệ thông tin M 15/09/2006 7.0 7.3 6.8 9.0 9.0 8.0 8.0 7.9

43 2123110511 Đoàn Như Ý Công nghệ thông tin M 17/06/2006 5.8 6.0 7.3 7.7 7.7 7.0 7.0 6.9

Giảng viên

Nguyễn Thành Quân

Tp. HCM, ngày 28 tháng  10  năm 2023.
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234012 1 2123110482 Phạm Ngọc An Công nghệ thông tin M 07/03/2006 7.8 5.8 6.6

234012 2 2123110499 Lê Võ Thiên Ân Công nghệ thông tin M 02/04/2006 8.1 7.2 7.5

234012 3 2123110520 Nguyễn Lê Kim Anh Công nghệ thông tin M 18/06/2006 7.5 7.2 7.3

234012 4 2123110496 Nguyễn Thị Trâm Anh Công nghệ thông tin M 27/08/2006 7.5 8.2 7.9

234012 5 2123110491 Nguyễn Quốc Bảo Công nghệ thông tin M 16/08/2006 7.2 7.2 7.2

234012 6 2123110489 Võ Ngọc Bảo Công nghệ thông tin M 01/06/2006 6.9 5.6 6.1

234012 7 2123110524 Nguyễn Thanh Bình Công nghệ thông tin M 03/10/2002 6.9 7.2 7.1

234012 8 2123110500 Trương Thị Kim Cúc Công nghệ thông tin M 04/05/2006 8.2 8.4 8.3

234012 9 2123110515 Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin M 24/06/2006 8.0 6.6 7.2

234012 10 2123110517 Trần Công Đức Công nghệ thông tin M 21/06/2003 7.3 5.6 6.3

234012 11 2123110484 Nguyễn Thị Thùy Dung Công nghệ thông tin M 03/07/2006 7.6 7.2 7.3

234012 12 2123110531 Nguyễn Hoàng Duy Công nghệ thông tin H 23/08/2006 0.0

234012 13 2123110479 Hoàng Xuân Hải Công nghệ thông tin M 09/10/2004 7.9 5.4 6.4

234012 14 2123110508 Lê Nhựt Hào Công nghệ thông tin M 18/03/2006 7.5 8 7.8

234012 15 2123110526 Bùi Văn Hiếu Công nghệ thông tin J 03/12/2005 0.0

234012 16 2123110505 Phạm Minh Hiếu Công nghệ thông tin M 25/11/2006 0.0
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234012 17 2123110537 Phan Ngọc Xuân Hoa Công nghệ thông tin A 03/04/2006 8.7 7.8 8.1

234012 18 2123110512 Nguyễn Khánh Hùng Công nghệ thông tin M 25/11/2006 7.9 7.4 7.6

234012 19 2123110513 Nguyễn Văn Khan Công nghệ thông tin M 22/10/2005 7.4 7.2 7.3

234012 20 2123110501 Nguyễn Vũ Khương Công nghệ thông tin M 08/02/2006 0.0

234012 21 2123110502 Phạm Nguyễn Nhân Kiệt Công nghệ thông tin M 08/01/2006 6.9 7 7.0

234012 22 2123110521 Nguyễn Hoàng Lâm Công nghệ thông tin M 27/01/2006 7.8 6.2 6.8

234012 23 2123110533 Nguyễn Hữu Long Công nghệ thông tin B 08/11/2006 6.8 7.6 7.3

234012 24 2123110514 Hồ Tấn Lực Công nghệ thông tin J 25/05/2006 7.9 7.4 7.6

234012 25 2123110509 Thái Vĩnh Phú Công nghệ thông tin M 29/07/2006 7.0 5.4 6.0

234012 26 2123110510 Trần Đăng Phúc Công nghệ thông tin M 16/08/2006 7.6 6.4 6.9

234012 27 2123110525 Vũ Đình Phúc Công nghệ thông tin M 17/08/2005 0.0

234012 28 2123110494 Trần Ngọc Quang Công nghệ thông tin M 23/11/2005 6.7 5.8 6.2

234012 29 2123110485 Nguyễn Văn Thắng Công nghệ thông tin M 13/02/2006 7.3 7.8 7.6

234012 30 2123110529 Phạm Xuân Anh Thành Công nghệ thông tin G 11/10/2004 0.0

234012 31 2123110488 Hoàng Ngọc Thế Công nghệ thông tin M 18/09/2006 7.4 8.2 7.9

234012 32 2123110490 Đỗ Thị Mỹ Thi Công nghệ thông tin M 21/11/2006 8.0 8.2 8.1

234012 33 2123110493 Võ Đình Thiện Công nghệ thông tin M 10/05/2004 0.0

234012 34 2123110492 Võ Đình Thiết Công nghệ thông tin M 10/05/2004 0.0

234012 35 2123110536 Hoàng Trọng Thức Công nghệ thông tin M 12/08/2003 0.0

234012 36 2123110523 Nguyễn Thị Huyền Trang Công nghệ thông tin G 10/08/2006 8.4 8 8.2

234012 37 2123110522 Bùi Minh Trí Công nghệ thông tin M 05/12/2004 7.6 6.6 7.0

234012 38 2123110507 Nguyễn Quốc Triệu Công nghệ thông tin M 06/09/2006 7.3 8 7.7

234012 39 2123110497 Nguyễn Mạnh Trung Công nghệ thông tin M 05/08/2006 7.2 6.4 6.7

234012 40 2123110518 Huỳnh Đức Tú Công nghệ thông tin J 22/05/2005 0.0

234012 41 2123110516 Lê An Phú Vĩ Công nghệ thông tin M 27/10/2005 0.0



234012 42 2123110498 Lê Thế Vinh Công nghệ thông tin M 15/09/2006 7.9 6.4 7.0

234012 43 2123110511 Đoàn Như Ý Công nghệ thông tin M 17/06/2006 6.9 6 6.4

Giảng viên

Nguyễn Thành Quân

Tp. HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2023.



Học kỳ: I - Năm học: 2023 - 2024

BẢNG GHI ĐIỂM MÔN HỌC/HỌC PHẦN


